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Phần I. TRẮC NGHIỆM  (28 câu - 7 điểm) 

Câu 1: Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại.

B. Khi có lực tác dụng lên vật, vận tốc của vật tăng.

C. Khi không có lực tác dụng, vật không thể chuyển động.

D. Gia tốc của vật luôn cùng chiều với lực tác dụng.

Câu 2: Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi

A. hợp lực của chúng bằng không.
B. vật chuyển động với gia tốc không đổi.

C. hợp lực của chúng là hằng số.
D. vật chuyển động tròn đều.

Câu 3: Khi có hai vectơ lực 
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 đồng quy, tạo thành 2 cạnh của một hình bình hành thì vectơ tổng hợp lực 
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 có thể

A. có phương trùng với đường chéo của hình bình hành.
B. có điểm đặt tại 1 đỉnh bất kì của hình bình hành.
C. cùng chiều với 
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D. có độ lớn F = F1 + F2.
Câu 4: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

A. mức quán tính của vật.
B. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.

C. thể tích của vật.
D. trọng lượng của vật.

Câu 5: Chọn câu sai.

A. Một vật có thể đứng yên khi chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực.

B. Vật có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.

C. Nếu một vật chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

D. Không có lực nào tác dụng thì vật không thể chuyển động được.

Câu 6: Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào

A. độ cao từ chỗ ném đến mặt đất.
B. khối lượng của vật.

C. thời điểm ném.
D. vận tốc ném.

Câu 7: Sự rơi tự do là

A. chuyển động khi bỏ qua mọi lực cản.

B. một dạng chuyển động thẳng đều.

C. chuyển động dưới tác dụng của trọng lực.

D. chuyển động không chịu bất cứ lực tác dụng nào.

Câu 8: Gia tốc của một vật chuyển động biến đổi là đại lượng cho biết

A. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

B. độ tăng vận tốc của vật trong một giây.

C. tốc độ trung bình của chuyển động trong một đơn vị thời gian.

D. sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 9: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu v0, gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng v = v0 + at. Vật này có

A. v tăng theo thời gian.
B. a luôn dương.

C. a luôn ngược dấu với v.
D. tích v.a > 0.

Câu 10: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, tính chất nào sau đây sai?

A. Gia tốc a không đổi.

B. Vận tốc v là hàm số bậc nhất theo thời gian.

C. Tích số a.v không đổi.

D. Phương trình chuyển động là hàm số bậc 2 theo thời gian.

Câu 11: Chọn phát biểu đúng. Cặp “Lực và phản lực” trong định luật III Newton
A. tác dụng vào hai vật khác nhau.
B. không bằng nhau về độ lớn.
C. cùng tác dụng vào một vật.
D. bằng nhau về độ lớn nhưng khác giá nhau.
Câu 12: Gia tốc rơi tự do có giá trị
A. phụ thuộc vào khối lượng của vật được thả rơi.

B. phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao so với mặt đất.
C. luôn không đổi và bằng 9,8 m/s2 ở bất kì độ cao nào so với mặt đất.
D. âm, dương hoặc bằng không tùy thuộc vào độ cao so với mặt đất.
Câu 13: Biểu thức nào sau đây là biểu thức đúng của định luật III Newton khi viết về hai vật tương tác A và B?
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Câu 14: Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kì luôn có đặc điểm là hướng theo

A. phương ngang, ngược chiều chuyển động.
B. phương ngang, cùng chiều chuyển động.

C. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
D. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

Câu 15: Công thức tính quãng đường đi được của vật chuyển động thẳng nhanh dần đều là

A. 
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 (a và v0 cùng dấu).
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 (a và v0 trái dấu).
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[image: image12.wmf]2

00

1

xxvtat

2

=++

 (a và v0 cùng dấu).
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Câu 16: “Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.” Phát biểu này là nội dung của

A. 3 định luật Newton.
B. định luật III Newton.

C. định luật I Newton.
D. định luật II Newton.

Câu 17: Một người làm động tác “hít đất”: nằm sấp, chống tay xuống sàn để nâng người lên thì

A. người đó không tác dụng lực lên sàn.
B. sàn không tác dụng lực lên người đó.

C. sàn tác dụng lên người đó một lực hướng lên.
D. người đó tác dụng lên sàn một lực hướng lên.

Câu 18: Một viên đạn được bắn theo phương nằm ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 20 m so với mặt đất. Tốc độ của đạn lúc vừa ra khỏi nòng súng là 320 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Điểm đạn rơi xuống cách điểm bắn theo phương ngang là

A. 600 m.
B. 480 m.
C. 640 m.
D. 720 m.

Câu 19: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7 N và 13 N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không thể có giá trị nào sau đây?

A. 13 N.
B. 18 N.
C. 7 N.
D. 21 N.

Câu 20: Khi ôtô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái hãm phanh và ôtô chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi được 10 s thì ôtô dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc chuyển động của ôtô là

A. -1,5 m/s2.
B. -1 m/s2.
C. 1,5 m/s2.
D. 1 m/s2.

Câu 21: Một vật được thả rơi không vận tốc đầu, khi vừa chạm đất vật có vận tốc v = 50 m/s. Lấy 
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. Xác định quãng đường rơi của vật, tính thời gian rơi của vật.

A. 125 m; 0,5 s.
B. 180 m; 6 s.
C. 110 m; 5 s.
D. 125 m; 5 s.

Câu 22: Trong một cơn giông, một cành cây bị gãy và bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính. Chọn nhận xét đúng.

A. Lực của cành cây tác dụng lên tấm kính có độ lớn bằng lực của tấm kính tác dụng vào cành cây.

B. Lực của cành cây tác dụng lên tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào cành cây.

C. Cành cây không tương tác với tấm kính khi làm vỡ kính.

D. Lực của cành cây tác dụng lên tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào cành cây.

Câu 23: Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc 5 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên vật mất đi thì vật

A. dừng lại ngay.

B. tiếp tục chuyển động thẳng đều với vận tốc 5 m/s.

C. đổi hướng chuyển động.

D. chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.

Câu 24: Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc chuyển động nhanh dần đều. Nếu chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?
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Câu 25: Bạn An ngồi trong ôtô đang chuyển động thẳng thì đột ngột rẽ phải. Hiện tượng xảy ra với bạn An lúc đó là

A. ngã người sang bên phải.
B. ngã người về phía sau.

C. ngã người sang bên trái.
D. chúi người về phía trước.

Câu 26: Một vật chuyển động dưới tác dụng của lực 
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Câu 27: Một đoàn tàu đang đứng yên thì bắt đầu tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong khoảng thời gian tăng tốc từ 21,6 km/h đến 36 km/h, tàu đi được 80 m. Gia tốc của tàu và quãng đường tàu đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi đạt tốc độ 36 km/h là

A. a = 0,5 m/s2, s = 100 m.
B. a = 0,5 m/s2, s = 125 m.
C. a = 0,4 m/s2, s = 125 m.
D. a = 0,4 m/s2, s = 100 m.
Câu 28: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 20 N và F2. Biết hợp lực trên có độ lớn là 25 N. Giá trị của F2 là

A. 40 N.
B. 10 N.
C. 15 N.
D. 30 N.
Phần II. TỰ LUẬN  (3 điểm) 
Bài 1. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g =10 m/s2. Tốc độ của vật khi chạm đất là 60 m/s.  
a. Tính thời gian rơi của vật.
b. Tính quãng đường vật đi được trong 2 s cuối.
Bài 2. Một vật có khối lượng m (kg) đang nằm yên trên mặt sàn ngang rất nhẵn thì chịu tác dụng của một lực theo phương ngang, có độ lớn 12N, vật thu được gia tốc 2 m/s2. Bỏ qua ma sát giữa vật và sàn. 

a. Vật có khối lượng bằng bao nhiêu?
b. Tính tốc độ và quãng đường của vật sau khi đi được sau 4 s. 
Bài 3. Lúc 7h00, ở hai điểm cách nhau 200 m, có hai ô tô đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc ban đầu có độ lớn là 54 km/h và chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2 m/s2, còn xe thứ hai đi từ B đến A với vận tốc ban đầu có độ lớn là 36 km/h và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian là lúc 7h00.
a. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe. 

b. Tính khoảng cách giữa hai xe sau 4 s.

c. Xác định vị trí hai xe gặp nhau.


---------------------HẾT---------------------
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Phần II. TỰ LUẬN  (3 điểm) 

ĐỀ 101







Bài 1. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g =10 m/s2. Tốc độ của vật khi chạm đất là 60 m/s.  
a. Tính thời gian rơi của vật.

b. Tính quãng đường vật đi được trong 2 s cuối.

Bài 2. Một vật có khối lượng m (kg) đang nằm yên trên mặt sàn ngang rất nhẵn thì chịu tác dụng của một lực 12N, vật thu được gia tốc 2 m/s2. Bỏ qua ma sát giữa vật và sàn. 

a. Vật có khối lượng bằng bao nhiêu?

b. Tính vận tốc và quãng đường của vật sau khi đi được sau 4 s. 
Bài 3. Lúc 7h00, ở hai điểm cách nhau 200 m, có hai ô tô đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A có vận tốc ban đầu là 54 km/h và chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2 m/s2, còn xe thứ hai đi từ B với vận tốc ban đầu là 36 km/h và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian là lúc 7h00.
a. Viết phương trình chuyển động của hai xe. 

b. Tính khoảng cách giữa hai xe sau 4 s.

c. Xác định vị trí hai xe gặp nhau.

	Bài 1

(1.0 điểm)
	a. 
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	Bài 2

(1.0 điểm)

	a.  + Lúc đầu vật đứng yên: 
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     + Lúc sau vật chịu thêm tác dụng của lực 
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b. + Vận tốc của vật sau khi đi được sau 4 s:
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    + Quãng đường của vật sau khi đi được sau 4 s:       
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	Bài 3

(1.0 điểm)

	a. Viết đúng phương trình: 
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b. Khoảng cách 2 xe sau 4s: 
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c. Hai xe gặp nhau: 
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   Vậy sau 8s hai xe gặp nhau tại vị trí cách A 56m 
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---------------------HẾT---------------------

Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm.

MA TRẬN ĐỀ VÀ ĐẶC TẢ MA TRẬN - KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – MÔN VẬT LÍ 10 (KNTT)

I. Ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1.

- Thời gian làm bài: 45 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (70% trắc nghiệm, 30% tự luận).

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 28 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 12 câu), mỗi câu 0,25 điểm.
+ Phần tự luận: 3,0 điểm (Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm), mỗi YCCĐ 0,5 điểm.
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng 
số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN

	Động học chất điểm
	Chuyển động biến đổi – Gia tốc
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	
	Chuyển động thẳng biến đổi đều
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	3

	
	Sự rơi tự do
	-
	2
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	3

	
	Chuyển động ném
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	Động lực học
	Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	
	Định luật I Newton
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	
	Định luật II Newton
	-
	2
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	3

	
	Định luật III Newton
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	Số câu TN/ Số ý TL (Số YCCĐ)
	0
	16
	0
	12
	2
	0
	1
	0
	3
	28

	Điểm số
	0
	4,0
	0
	3,0
	2,0
	0
	1,0
	0
	3,0
	7,0

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm


II. Bản đặc tả
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN

	Động học chất điểm
	Chuyển động biến đổi – Gia tốc
	Nhận biết:
	
	2

	
	
	- Biết được thế nào là chuyển động biến đổi.
	
	

	
	
	- Biết được khái niệm gia tốc, công thức tính gia tốc và đơn vị của gia tốc.
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	2

	
	
	- Tính được độ biến thiên vận tốc, gia tốc của chuyển động
	
	

	
	
	- Phân biệt được chuyển động nhanh dần và chậm dần dựa vào vận tốc và gia tốc.
	
	

	
	Chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết:
	
	2

	
	
	- Biết được định nghĩa, tính chất của chuyển động thẳng biến đổi đều.
	
	

	
	
	- Biết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	1

	
	
	- Sử dụng được các công thức để tính được vận tốc, gia tốc, độ dịch chuyển của vật.
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	1
	

	
	
	- Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều.
	
	

	
	Sự rơi tự do
	Nhận biết:
	
	2

	
	
	- Nêu được sự rơi tự do là gì và tính chất của chuyển động rơi tự do.
	
	

	
	
	- Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do.
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	1

	
	
	- Xác định được vận tốc và gia tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do.
	
	

	
	
	Vận dụng thấp
	1
	

	
	
	- Vận dụng giải các bài toán về chuyển động rơi tự do.
	
	

	
	Chuyển động ném
	Nhận biết:
	
	2

	
	
	- Nêu được khái niệm của chuyển động ném ngang.
	
	

	
	
	- Nêu được tính chất, đặc điểm của chuyển động ném ngang.
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	1

	
	
	- Xác định được thời gian rơi và tầm ném xa của vật bị ném ngang.
	
	

	Động lực học
	Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực
	Nhận biết:
	
	2

	
	
	– Phát biểu được quy tắc hình bình hành lực. Vẽ được hình vẽ thể hiện quy tắc này.
	
	

	
	
	– Nêu được khái niệm về các lực cân bằng, không cân bằng.
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	2

	
	
	- Xác định điều kiện của lực tổng hợp
	
	

	
	
	- Tổng hợp được các lực tác dụng lên vật. 
	
	

	
	Định luật I Newton
	Nhận biết
	
	2

	
	
	- Nhận biết được rằng lực không phải là yếu tố cần thiết để duy trì chuyển động của các vật.
	
	

	
	
	- Phát biểu được định luật I Newton.
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	2

	
	
	- Vận dụng định luật I Newton và quán tính để giải thích một số hiện tượng liên quan.
	
	

	
	Định luật II Newton
	Nhận biết
	
	2

	
	
	- Nhận biết đại lượng đặc trưng cho mức quán tính
	
	

	
	
	- Nhận biết đặc điểm của gia tốc khi nói về một vật chịu tác dụng của lực
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	1

	
	
	- Hiểu được biểu thức định luật 2 Newton để giải thích sự phụ thuộc của gia tốc vào lực tác dụng và khối lượng của vật.
	
	

	
	
	Vận dụng thấp
	1
	

	
	
	- Vận dụng biểu thức định luật 2 Newton để giải các bài toán đơn giản.
	
	

	
	Định luật III Newton
	Nhận biết
	
	2

	
	
	- Phát biểu được định luật 3 Newton
	
	

	
	
	- Nêu được đặc điểm của lực và phản lực.
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	2

	
	
	- Áp dụng định luật 3 Newton để giải thích một số hiện tượng thực tế.
	
	


5/ Mã đề 101

_1764095743.unknown

_1764095751.unknown

_1764095755.unknown

_1764095757.unknown

_1764095759.unknown

_1764095761.unknown

_1764095762.unknown

_1764095760.unknown

_1764095758.unknown

_1764095756.unknown

_1764095753.unknown

_1764095754.unknown

_1764095752.unknown

_1764095747.unknown

_1764095749.unknown

_1764095750.unknown

_1764095748.unknown

_1764095745.unknown

_1764095746.unknown

_1764095744.unknown

_1764075429.unknown

_1764095739.unknown

_1764095741.unknown

_1764095742.unknown

_1764095740.unknown

_1764095737.unknown

_1764095738.unknown

_1764095735.unknown

_1764067991.unknown

_1764068700.unknown

_1764068727.unknown

_1764068778.unknown

_1764068823.unknown

_1764068710.unknown

_1764068286.unknown

_1764068688.unknown

_1764068040.unknown

_1764067805.unknown

_1764067982.unknown

_1764048475.unknown

